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Kính gửi:  

  - Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

  - Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa. 
 

Sở Y tế Thanh Hóa nhận được Công văn số 140/CV-CT ngày 01/4/2022 

của nhà thầu Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa về việc giảm giá 

hàng hóa trúng thầu năm 2022. 

Sau khi xem xét các nội dung liên quan và căn cứ các quy định tại Nghị 

định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết 

bị y tế. Sở Y tế thông báo giảm giá một số mặt hàng trong Danh mục hóa chất 

xét nghiệm trúng thầu năm 2022, theo Quyết định số 964/QĐ-SYT ngày 

13/9/2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán trong các cơ 

sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2022, thông tin chi tiết các mặt hàng giảm 

giá theo Phụ lục đính kèm. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, QLD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thơm 

 



 

 

PHỤ LỤC CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM GIẢM GIÁ NĂM 2022 
(Đính kèm Công văn số ………./SYT-QLD ngày  …./5/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa) 

 

STT 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên thương mại trúng thầu 
Quy cách đóng 

gói 

Hãng/ Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Giá trúng thầu 

theo QĐ số 

964/QĐ-SYT 

Đơn giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu trúng 

thầu 

1 M9.4 Lyse 5.1 5 L SFRI SAS-Pháp ml 1.980,0 1.560,0 

Từ ngày 

01/4/2022 

đến khi có 

thông báo 

mới 

Công ty CP thiết 

bị VTYT Thanh 

Hóa 

2 M12.21 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1000mL 
Biosystems S.A - 

Tây Ban Nha 
ml 1.450,0 1.337,0 

3 M12.26 FERRITIN STANDARD 1x3mL 
Biosystems S.A - 

Tây Ban Nha 
ml 215.000,0 106.400,0 

4 M12.30 REACTIONS ROTOR 10 Cái 
Biosystems S.A - 

Tây Ban Nha 
Cái 490.000,0 252.420,0 

5 M13.6 ADVIA® C-Reactive Protein2 (CRP_2) 4 x 250 Tests Siemens - Mỹ Test 17.190,0 17.166,0 

6 M13.10 
ADVIA® CHEMISTRY CUVETTE 

CONDITIONER 
1000 ml Siemens - Nhật Bản ml 2.990,0 2.941,0 

7 M13.27 10309450-ADVIA®  Sample Cups 1000 chiếc Siemens - Nhật Bản Hộp 9.890.000,0 6.682.000,0 

8 M13.29 
10341115-ADVIA® Total Bilirubin_2 

(TBIL_2)  
4 x 356 Tests Siemens - Mỹ Test 3.435,0 3.282,0 

9 M19.13 11706802001 ASSAY CUP ELEC 2010 60 x 60 cup Roche - Đức Hộp 1.800.000,0 1.763.460,0 

10 M19.14 11706799001 ASSAY TIP ELEC 30x120 pcs Roche - Đức Hộp 1.800.000,0 1.763.460,0 

11 M20.30 Salt Bridge Solution 3 x 150 ml Siemens - Mỹ ml 3.100,0 3.074,0 

12 M20.36 TP/ALB Total Protein/Albumin Calibrator  2 x 3 x 2 ml Siemens - Mỹ ml 355.700,0 275.975,0 

13 M22.6 ADVIA Centaur® CA 19-9 50T (inc.Cal) 50 test Siemens - Mỹ ml 1.145.000,0 133.378,0 

14 M23.13 ST AIA-PACK HCGII CALIBRATOR SET 1mL×12 Tosoh - Nhật Bản  ml 280.000,0 191.666,0 

15 M33.8 Reagent Pack SFRI for ISE 5000 1000ml SFRI SAS-Pháp ml 9.500,0 8.873,0 
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